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 GH   U  T 
V     c c n     d nh   ch nh n  n       ún  c   ạ       Hộ    n  nh n d n 

   T n T  o  h   XXII  nh           -2026 
 

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 

25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc 

hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;  

Căn cứ bi n b n t ng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân     ân 

 rào khóa XX    nhiệm kỳ 2021-2026 của ủy ban bầu cử     

 heo đề nghị của  h  k   y ban bầu cử     

 U  T  GH   

Đ                                           24                             

                          khoá XXII,    ệm  ỳ 2021-2026  k m theo ph    c    

 ết qu  bầu cử   h    c    danh sách nh ng ng  i tr ng cử  

Đ                           ệ                    

Đ                                                                       

   ệm  ỳ 2021-2026, C                                            C        

                                            ệm                          

Nơi nhận:  
-       ều 3; 

-  y ban b u c     ệ ; 

- BTV       y;  

-  y ban b u c    ; 

- Thành viên UBND   ; 

-     ng tr          ; 

-  y ban          ; 

- L  :        (02b). 
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 H      I 

  T  U    U    Đ I  I U HĐ   XÃ T   T ÀO  H   XXII,  

 HIỆM        -2026 

 Ban hành k m theo nghị quyết số 01  NQ- BBC ngày  02  tháng 6  năm 2021 của  y 

ban bầu cử     

STT Đơn  ị  ầ  c  
Họ     ên n     ứn  c   ạ       

HĐ  
7

 

S  

ph ế  

 ầ  

Tỷ l  %  o 

 ớ   ổn     

ph ế  hợp l  

Ghi chú 

1 

Tổ  ầ  c  c     01  

G m                  

 

1              385 90.16  

2           G 61 14.3  

3           G     341 79.86  

4             18 4.0  

5                416 97.42  

2 
Đơn  ị  ầ  c     02 

G m     2            

1               148 46.25  

2  G             191 59.69  

3  G             G 239 74.69  

4               G 76 23.75  

5            201 62.81  

3 
Tổ  ầ  c  c     03 

G m     3           

1 L          162 45.63  

2              G 331 93.24  

3 L           207 58.31  

4 
Tổ  ầ  c  c     04 

G m     4           

1             269 68.45  

2           G    297 75.57  

3 L           149 37.91  

5 
Tổ  ầ  c  c     05 

G m     5           

1            139 44.83  

2            113 36.45  

3           241 77.74  

6 
Tổ  ầ  c  c     06 

G m     6           

1           296 70.14  

2           158 37.44  

3             G 266 63.03  

7 

Tổ  ầ  c  c     07 

G m     7 8      

Lang Gia 

1              326 59.93  

2              G 346 63.60  

3           G   328 60.29  

4            105 19.30  

5  G               281 51.65  

8 

Tổ  ầ  c  c     08 

G m     9           

L   

1        L   355 77.85  

2  G            G 207 45.39  

3  G              221 48.46  

4               391 85.74  

5  G             57 12.5  



STT Đơn  ị  ầ  c  
Họ     ên n     ứn  c   ạ       

HĐ  
7

 

S  

ph ế  

 ầ  

Tỷ l  %  o 

 ớ   ổn     

ph ế  hợp l  

Ghi chú 

9 

Tổ  ầ  c  c     09 

G m     10         

Yên 

1           G 63 18.15  

2 L           316 91.07  

3              296 85.30  

10 

Tổ  ầ  c  c     10 

G m     11 12      

      

1  G            G 379 70.32  

2            155 28.76  

3           216 40.07  

4             370 68.65  

5        L   217 40.26  

6  G              215 39.89  

7            417 77.37  

             05        m 01                           30 5 2021 

5 
Tổ  ầ  c  c     05 

G m     5           

1            233 78.45  

2            64 21.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 H      II 

   H S  H  H  G  G  I T   G    Đ I  I U HĐ   XÃ T   T ÀO  H   XXII  HIỆM        -2026 

 Ban hành k m theo nghị quyết số 01 NQ- BBC ngày  02 tháng 6 năm 2021 của  y ban bầu cử     

 

STT Họ     ên(3) 

Ngày, 

tháng, 

n     nh 

G ớ  

tính 

   c 

 ịch 

Dân 

 ộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

 ơ    

h  n n   

T ình  ộ 

  h  

n h  p  

chức  ụ 

 ơ  

c n  

  c 

Ngày vào 

Đản  

    ạ  

     

HĐ   

(nế  c ) 

Ghi 

chú 

Giáo 

 ụ  

    

thông 

Chuyên 

môn, 

    ệ  

 ụ 

    

hàm, 

    

   

Lý 

     

chính 

    

      

    

1              30/07/1961    
  ệ  

Nam 
Kinh Không 

      

T      

         

      

T      

         

7/10     
   

    
             

T    

      

      

12/12/2005 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

  

2  G            G 22/10/1962 Nam 
  ệ  

Nam 
Kinh Không 

       

         

       

         
7/10 

   

    
  

   

    
  

           

  - TT  

T    

      
02/02/2002 

 
  

3           27/01/1964 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

       

         
10/10 

    

    
  

      

    
  

       

  - CT 

     

       

     
6/10/1986 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

  

4            02/11/1984    
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

      

         
12/12 

    

    
  

      

    

      

    B 

  ệ      

       

MN 

       

MN 
24/2/2006     

5  G             01/12/1958 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

      

         
7/10                    

Thôn  

     
  

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

  

6  G            G 18/09/1969 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

     

          
12/12 

    

    
  

      

    
  

G      

NN 

       

     
13/10/1993     

7             G 05/09/1978 Nam 
  ệt 

Nam Kinh Không 
      

         

      

         
12/12 

      

    
  

      

    
            

thôn  

     
27/01/2000 

  

8              G 05/01/1972 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

      

          
12/12 

    

    
  

      

    

      

    B 
CTUBND 

     

       

     

5/3/1995 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

 

9              G 22/02/1975 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 

Thanh 

Xuân- 

Thanh Hà 

         

  ệ  
12/12 

    

    
  

      

    

      

    B 
       

      

CA    

    

     

24/11/2003 
  



STT Họ và tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

n     nh 

G ớ  

tính 

   c 

 ịch 

Dân 

 ộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

 ơ    

h  n n   

T ình  ộ 

  h  

n h  p  

chức  ụ 

 ơ  

c n  

  c 

Ngày vào 

Đản  

    ạ  

     

HĐ   

(nế  c ) 

Ghi 

chú 

Giáo 

 ụ  

    

thông 

Chuyên 

môn, 

    ệ  

 ụ 

    

hàm, 

    

   

Lý 

     

chính 

    

      

    

10              12/12/1967 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
L    G    

         

L    G   

         
9/12                    

Thôn 

Lang 

Gia 
   

11             14/07/1965 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
       

         

       

         
12/12 

    

    
  

      

    
  

    

       

       

     
9/10/1985 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

 

12        L   20/10/1968 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 

     

L        

     

          

         
12/12 

      

    
 

 
      

      
       

        

UBND 

       

     
03/02/1999 

  

13             05/10/1967 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

      

         
12/12     

   

    
        -TT 

 Thôn 

      
05/12/2003 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 
 

14            20/08/1960    
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

      

         
10/10         

        

       

PN 

Thôn  

     
  

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 
 

15           G    03/08/1970    
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

      

         
9/12                    

Thôn  

     
  

X      

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 
 

16           G   04/06/1963    
  ệ  

Nam Kinh Không 

L    

G       

     

L    G   

         
7/10     

   

    
  

       

           

Thôn 

Lang 

Gia 

15/02/1998 

   

        

         
 

17           G     04/07/1966 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 

      

T      

         

      

T      

         

12/12 
    

    
  

      

    
  

         

       

       

     
9/9/1999 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

 

18 L           21/08/1976    
  ệ  

Nam Kinh Không 
        

         

   

        

     

12/12      
      

    
  

       

viên CB 

     

       
03/02/1998 

  

19                10/05/1975 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 

      

T      

         

      

T      

         

12/12 
    

    
  

      

    

      

    B 

        

     

        

     
       

     

10/12/1995 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

 

20               19/08/1966 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 

     

L        

     

     

L        

     

12/12 
    

    
  

      

    
  

     

     

L      

     
       

     

2/9/1999 
  

 



STT Họ  à tên(3) 

Ngày, 

tháng, 

n     nh 

G ớ  

tính 

   c 

 ịch 

Dân 

 ộc 

Tôn 

giáo 

Quê 

quán 

 ơ    

h  n n   

T ình  ộ 

  h  

n h  p  

chức  ụ 

 ơ  

c n  

  c 

Ngày vào 

Đản  

    ạ  

     

HĐ   

(nế  c ) 

Ghi 

chú 

Giáo 

 ụ  

    

thông 

Chuyên 

môn, 

    ệ  

 ụ 

    

hàm, 

    

   

Lý 

l    

chính 

    

      

    

21 L           20/05/1983 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
      

         

         

     
12/12     

   

    
                       25/02/2017 

  

22              27/03/1965 Nam 
  ệ  

nam 
Kinh Không 

        

         

        

Tâ       
12/12 

    

    
  

      

    
  

        

       

QS 

     
       

     

2/9/1997 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

 

23            18/08/1966 Nam 
  ệ  

Nam Kinh Không 
       

         

       

         
12/12 

    

    
  

      

    
  

          

VP 

    -
UBND 

     
       

     

2/9/1996 

       

      

   ệm  ỳ 

2016-2021 

 

24           01/01/1959    
  ệ  

Nam 
Kinh Không 

          

     

         

     
7/10                    

         

Ô    

                   

 

 


